
PHỤ LỤC 01
 

(Danh mục tài sản đất, nhà kèm theo biên bản kiểm kê số ...ngày ......tháng... .năm .......)

ĐVT cho: Diện tích đất, nhà; m2, Giá trị: nghìn đồng

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Số
lượng

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Số liệu tài sản theo sổ kế toán
Diện tích 
theo kiểm 

kê

Diện tích thừa, thiếu

Ghi
chúDiện tích Nguyên giá

(nghìn đồng)

Giá trị 
còn lại
(nghìn
đồng)

Thừa Thiếu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Trụ sở làm việc 
gồm:

I. Đất

Khuôn viên đất 1
Khuôn viên đất 2

II. Nhà
Nhà số 1
Nhà số 2



PHỤ LỤC 02
__  

(Danh mục tài sản ô tô và tài sản khác kèm theo biên bản kiểm kê số ngày... tháng... năm...)

Đ VT cho: So lượng: cái, chiếc; Giá trị: nghìn đồng

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo tùng 

loại tài sản)

Năm đưa vào 
sử dụng

Số liệu tài sản theo 
sổ kế toán

Số lượng tài sản theo 
kiếm kê

Số lượng tài sán 
thừa, thiếu

Ghi
chúNguyên giá

(nghìn đồng)

Giá trị 
còn lại
(nghìn
đồng)

Thừa Thiếu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. Ô tô gồm:

Ô tô 1

Ô tô 2

c. Các tài sản 
khác gồm:

Tài sản khác 1

Tàn sản khác 2




